
STT Họ và Tên Ngày sinh Nữ
Dân 

tộc
Nơi sinh SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 22/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908372286

2 Nguyễn Quỳnh Anh 19/03/2012 x Kinh Tỉnh Vĩnh Long 0397830078

3 Trịnh Nguyễn Vân Anh 16/02/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0966383467

4 Hoàng Gia Bảo 21/12/2012 Tày Thành phố Hồ Chí Minh 0982134595

5 Phạm Khánh Băng 11/08/2012 x Kinh Tỉnh Phú Yên 0359185092

6 Phan Ngọc Bảo Châu 12/07/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908078636

7 Phạm Đình Dũng 03/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0939096515

8 Nguyễn Hoàng Minh Duy 08/03/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0934937998

9 Nguyễn Tuấn Đạt 12/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 974548972

10 Đỗ Ngân Hà 01/12/2012 x Kinh Thành phố Hà Nội 0934902136

11 Nguyễn Hoàng Hải 12/02/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0907189267

12 Bùi Quốc Hào 04/09/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0389488245

13 Lê Nguyễn Gia Huy 16/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0906635398

14 Nguyễn Hoàng Minh Huy 08/03/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0934937998

15 Ngô Nguyễn Gia Huy 24/06/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0919427226

16 Lê Trí Kiệt 26/02/2012 Kinh Tỉnh Khánh Hòa 0932728406

17 Nguyễn Văn Khang 31/01/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0395624665

18 Nguyễn Vinh Khang 26/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909084039

19 Lê Huỳnh Thiện Khanh 24/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0918905692

20 Trần Kế Mai Khôi 11/12/2012 x Kinh Tỉnh Bình Định 0906049145

21 Võ Nhật Khôi 15/05/2012 Kinh Tỉnh Tây Ninh 0936484779

22 Dương Võ Ánh Linh 29/03/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0388997130

23 Lê Ngọc Trúc Linh 01/10/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0931112461

24 Trần Bá Long 05/04/2012 Kinh Tỉnh Bình Định 0976915790

25 Võ Nguyễn Gia Long 10/05/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938057173

26 Nguyễn Thị Tuyết Minh 17/04/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0976492167

27 Nguyễn Hoàng Minh 27/03/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0945212584

28 Đỗ Trà My 03/05/2012 x Kinh Tỉnh Thanh Hóa 0772273040

29 Nguyễn Thanh Ngọc 21/02/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0907322842

30 Hồ Lê Nguyên 15/02/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0888360738

31 Bùi Trần Long Nhật 26/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0972018141

32 Trần Lê Phương Nhi 30/09/2012 x Kinh Thành phố Hà Nội 0907040890

33 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 28/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0379984338

34 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 28/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0379984338

35 Nguyễn Võ Thiên Phú 09/09/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908094245

36 Phạm Hà Phương 15/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0919567360

37 Trương Hoàng Minh Phương 31/08/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0901645368

38 Trần Trọng Minh Quân 15/05/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909152177

39 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 15/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938898056

40 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 29/04/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0785411965

41 Lê Nguyễn Thảo Tiên 11/07/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0906238944

42 Nguyễn Thị Xuân Tường 10/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903909906

43 Đinh Phạm Băng Thanh 02/03/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0915757554

44 Nguyễn Đức Thành 24/11/2012 Kinh Tỉnh Quảng Ninh 0989054078

45 Nguyễn Thị Thanh Thảo 24/07/2012 x Kinh Tỉnh Quảng Nam 0345560072

46 Nguyễn Tấn Thuận 08/09/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0389330878

47 Bá Ngọc Khánh Thy 11/11/2012 x Chăm Thành phố Hồ Chí Minh 0909953070

48 Võ Thanh Triều 18/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0342616139

49 Nguyễn Lê Tấn Trung 07/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0905326251

50 Nguyễn Hà Vân 06/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0986680672

51 Lê Cát Tường Vi 02/05/2012 x Kinh Thành phố Hà Nội 835351111
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